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Tóm tắt báo cáo
Thế giới:

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của nước này trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 442,37 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2020 do nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa trong nước và toàn cầu hồi phục mạnh.

Việt Nam là nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ 4 vào thị trường Hàn Quốc, chiếm 4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Hàn Quốc. Hàn Quốc tăng nhập khẩu hầu hết các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam trong giai đoạn 2016- 2020 và trong 9 tháng đầu năm 2021, bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, nhập khẩu các mặt hàng trên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc. Điều này có thể thấy Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa cho Hàn Quốc.

Trong nước:

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý 3/2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 20,7 tỷ USD, tăng 15,8% so với quý trước và tăng 17,7% so với quý 3/2020. Trong quý 3/2021, Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc 9,36 tỷ USD, tăng so với mức nhập siêu 7,58 tỷ USD trong quý 2/2021 và tăng so với mức nhập siêu 6,86 tỷ USD của quý 3/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 56,4 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc đạt 24,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng mạnh so với mức nhập siêu 18,55 tỷ USD của cùng kỳ năm 2020. 

1. Đánh giá chung

1.1. Về xuất khẩu

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý 3/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc đạt 5,67 tỷ USD, tăng 10,1% so với quý trước và tăng 5,7% so với quý 3/2020. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này đạt 16 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 6,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng sang thị trường Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; Phương tiện vận tải và phụ tùng; Gỗ và sản phẩm gỗ; Xơ, sợi dệt các loại; Kim loại thường khác và sản phẩm…
Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch giảm so với 9 tháng đầu năm 2020 như: Điện thoại các loại và linh kiện; Hàng dệt, may; Giày dép các loại; Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù; Sản phẩm hóa chất...

Điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang Hàn Quốc, đạt 3,65 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2021, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện chiếm 22,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và làm giảm 9,5% (tương đương giảm 144,4 triệu USD) vào tổng mức tăng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 sang Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2021, với 2,55 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc và đóng góp 30,7% trong mức tăng 465,6 triệu USD  trong 9 tháng đầu năm 2021.
Bảng 1: Mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc 9 tháng năm 2021
	Tên hàng
	9 tháng năm 2021
(Nghìn USD)
	So với 9 tháng 2020 (%)
	Quý 3/2021

(Nghìn USD)
	So với quý 2/2021 (%)
	So với quý 3/2020 (%)

	
	
	(%)
	(Nghìn USD)
	Đóng góp vào mức tăng (%)
	
	
	

	Tổng
	15.992.858
	10,5
	1.515.905
	100,0
	5.669.577
	10,1
	5,7

	Điện thoại các loại và linh kiện
	3.647.684
	-3,8
	-144.362
	-9,5
	1.502.998
	39,9
	17,5

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	2.554.061
	22,3
	465.585
	30,7
	675.118
	-20,4
	-18,0

	Hàng dệt, may
	2.098.509
	-5,9
	-130.521
	-8,6
	854.951
	59,0
	-16,1

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
	1.844.048
	23,2
	347.088
	22,9
	761.438
	44,2
	30,5

	Hàng hóa khác
	1.122.671
	16,9
	162.655
	10,7
	352.524
	-18,5
	4,9

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	652.694
	10,7
	63.348
	4,2
	199.558
	-18,1
	6,3

	Hàng thủy sản
	556.531
	-0,3
	-1.898
	-0,1
	190.627
	-6,8
	-8,0

	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	479.082
	40,4
	137.815
	9,1
	148.144
	-17,5
	21,4

	Xơ, sợi dệt các loại
	390.233
	60,6
	147.182
	9,7
	130.326
	1,8
	71,3

	Giày dép các loại
	379.055
	-10,0
	-42.214
	-2,8
	72.091
	-52,6
	-44,7

	Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
	260.566
	9,0
	21.422
	1,4
	87.723
	-5,7
	-4,6

	Kim loại thường khác và sản phẩm
	256.162
	37,7
	70.179
	4,6
	78.496
	-25,0
	28,7

	Sắt thép các loại
	211.538
	85,0
	97.206
	6,4
	111.338
	100,6
	192,9

	Sản phẩm từ chất dẻo
	211.393
	41,4
	61.884
	4,1
	76.538
	7,4
	42,8

	Dây điện và dây cáp điện
	198.297
	36,6
	53.094
	3,5
	66.558
	-8,1
	26,4

	Sản phẩm từ sắt thép
	141.049
	31,9
	34.127
	2,3
	47.092
	-8,1
	31,3

	Hàng rau quả
	119.772
	7,0
	7.790
	0,5
	37.832
	-19,5
	24,9

	Hóa chất
	85.565
	64,3
	33.492
	2,2
	28.352
	-7,8
	71,1

	Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù
	82.421
	-10,3
	-9.510
	-0,6
	19.173
	-37,1
	-37,5

	Sản phẩm hóa chất
	69.291
	-2,1
	-1.457
	-0,1
	23.618
	-1,4
	-5,4

	Sản phẩm từ cao su
	68.500
	37,0
	18.490
	1,2
	19.213
	-32,0
	21,7

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	68.435
	4,2
	2.781
	0,2
	20.147
	-22,0
	-10,5

	Vải mành, vải kỹ thuật khác
	63.916
	19,7
	10.529
	0,7
	23.393
	23,9
	14,0

	Cao su
	59.413
	90,9
	28.290
	1,9
	20.605
	3,3
	96,6

	Cà phê
	55.640
	9,2
	4.686
	0,3
	16.385
	-18,1
	-2,2

	Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
	35.450
	132,2
	20.185
	1,3
	13.802
	10,8
	113,1

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	33.534
	2,0
	672
	0,0
	9.294
	-28,2
	-3,8

	Giấy và các sản phẩm từ giấy
	31.624
	61,5
	12.043
	0,8
	11.008
	-7,6
	64,7

	Sản phẩm gốm, sứ
	29.978
	14,1
	3.705
	0,2
	9.495
	-15,2
	5,9

	Sắn và các sản phẩm từ sắn
	29.353
	31,8
	7.082
	0,5
	7.297
	-53,4
	6,8


	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	25.220
	17,7
	3.794
	0,3
	7.612
	-21,1
	3,5

	Chất dẻo nguyên liệu
	21.803
	56,7
	7.889
	0,5
	7.012
	-26,7
	28,6

	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
	18.042
	46,1
	5.691
	0,4
	8.458
	44,9
	106,9

	Hạt tiêu
	17.440
	47,4
	5.610
	0,4
	4.510
	-54,1
	18,7

	Than các loại
	16.873
	153,9
	10.228
	0,7
	5.498
	-27,7
	53,5

	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	16.357
	18,4
	2.547
	0,2
	4.882
	-29,5
	-8,9

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
	16.267
	5,2
	806
	0,1
	4.807
	-31,3
	-7,5

	Xăng dầu các loại
	15.196
	-27,7
	-5.817
	-0,4
	7.988
	47,0
	167,6

	Phân bón các loại
	5.242
	118,9
	2.847
	0,2
	1.380
	139,5
	524,2

	Quặng và khoáng sản khác
	3.956
	31,2
	941
	0,1
	2.296
	171,4
	91,1


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
1.2. Về nhập khẩu
Theo số liệu thống kê, trong quý 3/2021, trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Hàn Quốc đạt 15,03 tỷ USD, tăng 18,1% so với quý trước và tăng 23% so với quý 3/2020. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này đạt 40,4 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trị giá nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Hàn Quốc chiếm 16,3% trong tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng năm 2021. 
Nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Hàn Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Điện thoại các loại và linh kiện; Chất dẻo nguyên liệu; Kim loại thường khác; Sắt thép các loại; Linh kiện, phụ tùng ô tô; Sản phẩm hóa chất; Hóa chất; Cao su; Sản phẩm khác từ dầu mỏ; Dây điện và dây cáp điện; Phương tiện vận tải khác và phụ tùng...

Bên cạnh đó, nhập khẩu một số mặt hàng trong 9 tháng đầu năm 2021 có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm 2020 như: Sản phẩm từ chất dẻo; Xăng dầu các loại; Sản phẩm từ sắt thép; Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện; Nguyên phụ liệu dược phẩm…
Trong 9 tháng đầu năm 2021, trị giá nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ thị trường Hàn Quốc đạt kim ngạch cao nhất là 14,5 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu nhóm mặt hàng này chiếm 35,9% tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc và đóng góp 25,9% vào tổng mức tăng nhập khẩu từ Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2021. 
Trị giá nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện lớn thứ 2, đạt 7,19 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng 60,4% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 17,8% tỷ trọng nhập khẩu. Nhập khẩu mặt hàng này đóng góp 36,7% vào tổng mức tăng trị giá nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Hàn Quốc. 
Trị giá nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 4,69 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020, đóng góp 3,4% vào tổng mức tăng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này so với 9 tháng đầu năm 2020.
Bảng 2: Mặt hàng nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc 9 tháng năm 2021
	Tên hàng
	9 tháng năm 2021 (nghìn USD)
	So với 9 tháng năm 2020
	Quý 3/2021 (nghìn USD)
	So với quý 2/2021 (%)
	So với quý 3/2020 (%)

	
	
	%
	Trị giá

(nghìn USD)
	Đóng góp vào mức tăng (%)
	
	
	

	Tổng
	40.398.341
	22,3
	7.369.969
	100,0
	15.028.134
	18,1
	23,0

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	14.499.348
	15,1
	1.905.445
	25,9
	5.665.674
	27,3
	20,1

	Điện thoại các loại và linh kiện
	7.181.485
	60,4
	2.705.255
	36,7
	3.203.783
	68,8
	63,7

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	4.693.460
	5,6
	250.494
	3,4
	1.318.475
	-17,9
	-11,5

	Chất dẻo nguyên liệu
	1.729.424
	56,7
	626.099
	8,5
	640.975
	11,0
	69,1

	Kim loại thường khác
	1.399.086
	32,4
	342.050
	4,6
	433.699
	-8,7
	16,5

	Vải các loại
	1.297.732
	12,8
	146.902
	2,0
	388.662
	-24,1
	4,7

	Sản phẩm từ chất dẻo
	1.235.760
	-7,3
	-96.731
	-1,3
	455.308
	15,9
	-5,3

	Sắt thép các loại
	1.182.091
	26,2
	245.746
	3,3
	437.982
	13,8
	33,9

	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	954.695
	36,2
	253.810
	3,4
	271.020
	-22,0
	-1,3

	Sản phẩm hóa chất
	945.269
	85,0
	434.352
	5,9
	524.950
	135,7
	182,9

	Hàng hóa khác
	910.773
	5,3
	46.013
	0,6
	299.864
	-2,4
	-2,3

	Xăng dầu các loại
	768.900
	-2,2
	-17.093
	-0,2
	228.189
	-11,0
	-27,0

	Sản phẩm từ sắt thép
	524.206
	-10,3
	-60.513
	-0,8
	209.008
	30,3
	9,9

	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	444.802
	12,3
	48.788
	0,7
	131.595
	-28,3
	5,4

	Hóa chất
	407.517
	29,5
	92.907
	1,3
	124.800
	-15,2
	30,5

	Cao su
	227.557
	62,4
	87.460
	1,2
	69.096
	-23,0
	57,7

	Giấy các loại
	196.406
	10,2
	18.158
	0,2
	69.731
	6,9
	25,9

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ
	189.021
	38,5
	52.528
	0,7
	47.111
	-38,9
	-6,7

	Dây điện và dây cáp điện
	173.812
	33,3
	43.375
	0,6
	56.235
	-11,7
	19,9

	Sản phẩm từ kim loại thường khác
	153.304
	9,4
	13.152
	0,2
	57.741
	26,0
	21,1

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	139.390
	242,5
	98.689
	1,3
	42.793
	-34,0
	136,9

	Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
	121.706
	-21,2
	-32.835
	-0,4
	37.036
	-10,4
	-36,6

	Dược phẩm
	119.898
	-1,3
	-1.606
	0,0
	33.380
	-32,1
	-19,0

	Xơ, sợi dệt các loại
	112.013
	13,0
	12.847
	0,2
	32.378
	-22,8
	4,2

	Sản phẩm từ cao su
	78.359
	17,2
	11.528
	0,2
	25.864
	-8,3
	7,5

	Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
	75.910
	37,7
	20.794
	0,3
	19.644
	-35,3
	7,3

	Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
	74.097
	-4,3
	-3.345
	0,0
	25.659
	10,7
	-31,2

	Hàng thủy sản
	65.645
	69,0
	26.813
	0,4
	18.273
	8,4
	9,7

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	64.909
	37,4
	17.655
	0,2
	21.168
	6,0
	-21,1

	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
	57.722
	28,8
	12.909
	0,2
	15.261
	-30,7
	-8,6

	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	46.201
	42,6
	13.800
	0,2
	16.516
	-1,8
	113,3

	Hàng điện gia dụng và linh kiện
	44.721
	14,1
	5.535
	0,1
	13.616
	-21,2
	-13,6

	Sản phẩm từ giấy
	43.812
	12,4
	4.838
	0,1
	13.691
	-14,1
	12,2

	Chế phẩm thực phẩm khác
	43.312
	31,7
	10.436
	0,1
	12.597
	-22,9
	19,7

	Phân bón các loại
	39.366
	19,6
	6.448
	0,1
	12.973
	38,8
	105,4

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	38.869
	28,1
	8.524
	0,1
	14.893
	25,7
	58,4

	Hàng rau quả
	29.219
	3,2
	916
	0,0
	10.419
	55,5
	8,3

	Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
	25.128
	7,0
	1.639
	0,0
	8.883
	-4,6
	-30,2

	Quặng và khoáng sản khác
	19.448
	63,9
	7.584
	0,1
	5.081
	-33,6
	20,3

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	17.917
	24,4
	3.519
	0,0
	5.262
	-4,4
	-18,8

	Sữa và sản phẩm sữa
	13.825
	17,7
	2.076
	0,0
	5.096
	18,3
	48,5

	Bông các loại
	4.427
	116,0
	2.378
	0,0
	1.373
	-36,6
	106,4

	Dầu mỡ động thực vật
	4.177
	40,3
	1.201
	0,0
	1.595
	46,6
	55,3

	Khí đốt hóa lỏng
	1.888
	3,1
	56
	0,0
	493
	-24,9
	-4,8

	Nguyên phụ liệu dược phẩm
	1.734
	-26,4
	-622
	0,0
	293
	-55,6
	-21,2


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
2. Phân tích chuyên sâu

- Mặt hàng điện thoại các loại: 
Theo số liệu thống kê, trong quý 3/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,5 tỷ USD, tăng 39,9% so với quý trước và tăng 17,5% so với quý 3/2020. 

9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam vượt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trở thành mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Hàn Quốc, đạt 3,65 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2021, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện chiếm 22,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc. 
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong những tháng tới dự kiến tiếp tục tăng do nền kinh tế Hàn Quốc phục hồi mạnh từ quý 4/2021, nên nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ hàng hóa nói chung và mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện nói riêng tăng.
Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng điện thoại (HS 8517) của nước này đạt 9,09 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong quý 3/2021, Hàn Quốc nói riêng và nhiều nước trên thế giới phải phong tỏa để chống dịch Covid 19 với biến thể Delta phức tạp nên nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng máy tính, Ipad, điện thoại có cấu hình cao... phục vụ cho công việc làm tại nhà tăng.

Về thị trường: Trong 9 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp lớn thứ 2 mặt hàng điện thoại vào thị trường Hàn Quốc, chiếm 43,2% thị phần tại thị trường này, giảm so với 45,2% tỷ trọng của cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất đối với mặt hàng này tại thị trường Hàn Quốc với thị phần đang giảm dần, đạt 44,1%, giảm so với 52,4% của cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, kim ngạch xuất khẩu hàng điện thoại các loại của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong những tháng cuối năm 2021 và quý 1/2022 phục hồi mạnh do nhu cầu nhập khẩu của thị trường này tiếp tục tăng khá trong thời gian tới.
Bảng 3: Một số thị trường lớn cung cấp mặt hàng điện thoại (HS 8517) cho thị trường Hàn Quốc 9 tháng năm 2021 
	STT
	Thị trường
	9 tháng năm 2021 (nghìn USD)
	So với 9 tháng 2020 (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	 Tổng 
	         9.094.059 
	9,4
	    100,0 

	1
	Trung Quốc 
	4.010.466
	13,2
	      44,1 

	2
	Việt Nam 
	         3.924.164 
	4,4
	      43,2 

	3
	Malaysia 
	             147.916
	2,7
	        1,6 

	4
	Nhật Bản 
	139.076
	26,0
	        1,5 

	5
	Đài Loan
	136.673
	37,7
	        1,5 

	6
	Thái Lan
	120.947
	48,8
	        1,3 

	7
	Mỹ
	121.971
	2,5
	        1,3 

	8
	Mêhicô
	110.694
	-5,5
	        1,2 

	9
	Indonesia 
	87.063
	47,0
	        1,0 

	10
	Hà Lan
	45.290
	160,6
	        0,5 

	11
	Đức
	34.732
	-0,3
	        0,4 

	12
	Singapore 
	34.030
	-43,7
	        0,4 

	13
	Hồng Kông 
	24.825
	-8,9
	        0,3 

	14
	Hungari
	23.186
	290,3
	        0,3 

	15
	Ixaren 
	18.828
	31,6
	        0,2 

	16
	Pháp 
	15.322
	14,6
	        0,2 

	17
	 CH Séc 
	15.418
	16,0
	        0,2 

	18
	Ấn Độ
	10.286
	58,3
	        0,1 

	19
	Canada 
	7.538
	25,5
	        0,1 

	20
	Phần Lan
	7.563
	-78,1
	        0,1 
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Bottom of Form

- Mặt hàng thủy sản:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý 3/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trường Hàn Quốc đạt 190,6 triệu USD, giảm 6,8% so với quý trước và giảm 8% so với quý 3/2020. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trường này đạt 556,5 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 3,5% tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường này.

 Về chủng loại, Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản sang thị trường Hàn Quốc như tôm, bạch tuộc, Surimi... nhưng thị phần tại thị trường này còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của Việt Nam.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hàn Quốc dự kiến còn cơ hội trong thời gian tới. Do Việt Nam vẫn được hưởng thuế suất nhập khẩu vào Hàn Quốc là 0% đối với các sản phẩm bạch tuộc tươi sống và đông lạnh (HS 030751 và HS 030759). Đây cũng là sản phẩm được xuất khẩu nhiều nhất vào thị trường này.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, nhập khẩu hàng thủy sản (HS 03) của nước này trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 3,48 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu nhóm hàng này từ Việt Nam đạt 410,2 triệu USD, tăng 3,3%, chiếm thị phần 11,8%, giảm so với mức 12,2% của năm 2020. Việt Nam là thị trường cung cấp hàng thủy sản (HS 03) lớn thứ 4 vào Hàn Quốc. Mỗi năm, Hàn Quốc có nhu cầu nhập khẩu từ 4,5-5 tỷ USD hàng thủy sản (HS 03). Các thị trường cung cấp lớn nhất theo thứ tự là Nga, Trung Quốc và Na Uy, chiếm lần lượt 22,4%; 19,8% và 12,3% thị phần tại Hàn Quốc. 
Nhằm tăng lượng và kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng cũng như mẫu mã... của sản phẩm khi tham gia xuất khẩu sang thị trường này.
Bảng 4: Một số thị trường lớn cung cấp mặt hàng thủy sản (HS 03) 
cho thị trường Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021 
	STT
	Thị trường
	9 tháng năm 2021 (nghìn USD)
	So với 9 tháng năm 2020 (%)
	Tỷ trọng (%)

	
	Tổng
	   3.480.087 
	5,1
	        100,0 

	1
	Nga
	779.828
	17,8
	          22,4 

	2
	Trung Quốc
	688.674
	-3,5
	          19,8 

	3
	Na Uy
	426.633
	34,8
	          12,3 

	4
	Việt Nam
	410.173
	3,3
	          11,8 

	5
	Mỹ
	156.532
	-4,7
	            4,5 

	6
	Nhật Bản
	93.225
	24,7
	            2,7 

	7
	Thái Lan
	82.302
	19,1
	            2,4 

	8
	Canada
	78.601
	12,5
	            2,3 

	9
	Peru
	62.034
	-8,2
	            1,8 

	10
	Achentina
	58.474
	-18,9
	            1,7 

	11
	Ecuador
	56.804
	28,8
	            1,6 

	12
	Guinea
	41.534
	-1,8
	            1,2 

	13
	Hồng Kông
	32.054
	-67,8
	            1,0 

	14
	Malaysia
	35.821
	-5,5
	            0,9 

	15
	Indonesia
	33.033
	-13,1
	            0,9 
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3. Nghiên cứu thị trường

3.1. Tình hình kinh tế

Vừa qua, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) duy trì dự báo tăng trưởng năm 2021 của nền kinh tế Hàn Quốc ở mức 4,3% bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid 19 lan rộng sang nhiều nước trên thế giới. IMF dự báo kinh tế toàn cầu đang tiếp tục đà tăng trưởng trong năm nay, song sự chênh lệch trong các nền kinh tế vẫn ở mức cao và sự hồi phục không đồng đều giữa các quốc gia có thể ngày càng tăng.
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc mới ra thông báo, Chính phủ nước này có kế hoạch duy trì chính sách tài khóa trong năm tới nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đưa ra bài phát biểu trên trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại thủ đô Washington, Mỹ bên lề hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đang dần điều chỉnh chính sách tiền tệ thích ứng, trong khi chính phủ đang nỗ lực thực thi chính sách tài khóa bổ sung vào năm tới.
Hàn Quốc đã đề xuất ngân sách cao kỷ lục 604.400 tỷ won (506,2 tỷ USD) cho năm 2022, trong bối cảnh nước này tìm cách củng cố sự phục hồi kinh tế và thu hẹp khoảng cách xã hội do đại dịch Covid-19 gây ra.
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, kinh tế Hàn Quốc năm 2021 vươn lên vị trí thứ 10 thế giới và thứ 4 châu Á, bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Đạt được kết quả khả quan trên là nhờ sự đầu tư nghiêm túc và kiên trì trong việc áp dụng công nghệ 4.0 vào tất cả các ngành sản xuất công nghiệp của nước này. Chính phủ Hàn Quốc khuyến khích các doanh nghiệp thích ứng với hướng mới về số hóa sản xuất. Năm 2017, khu vực tư nhân và nhà nước Hàn Quốc đã đồng ý tăng số lượng nhà máy thông minh trong nước, với mục tiêu có hơn 30.000 nhà máy hoạt động với công nghệ phân tích và kỹ thuật số mới nhất vào năm 2025.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) đã củng cố các kế hoạch của Chính phủ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giúp họ áp dụng và mở rộng các công nghệ nhà máy thông minh. Hơn 99% công ty ở Hàn Quốc là doanh nghiệp vừa và nhỏ, và dữ liệu của Chính phủ nước này cho thấy xuất khẩu từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục tăng. Chính phủ sẽ hỗ trợ để giúp đào tạo 40.000 công nhân lành nghề để vận hành các cơ sở sản xuất hoàn toàn tự động thông qua các chương trình giáo dục khác nhau, đồng thời đa dạng hóa hỗ trợ. Mục tiêu là 30.000 nhà máy thông minh vào năm 2025 đã được tăng lên so với mục tiêu trước đó là 10.000 nhà máy vào năm 2020, để bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của số hóa và tự động hóa hoàn toàn trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Năm 2020, để khôi phục lại nền kinh tế chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư 414,4 triệu USD vào các dự án R&D để khuyến khích các công ty vừa và nhỏ phát triển và nâng cao công nghệ tự động. Trong đó, Samsung Electronics và SK Hynix, các nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới, có kế hoạch đầu tư 32,8 tỷ USD vào ngành này vào năm 2024 (Samsung Electronics 19 tỷ USD, SK Hynix 13,8 tỷ USD)… Các nhà máy thông minh đang hướng nhiều hơn đến việc có các cơ sở sản xuất tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giám sát thời gian thực bằng các thiết bị công nghiệp Internet of Things (IoT).

Các dự án nghiên cứu và thử nghiệm được tài trợ bởi quỹ chính phủ bao gồm dữ liệu lớn, hệ thống vật lý mạng, cảm biến thông minh, mạng không dây và rô bốt cộng tác. Theo kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc, trong 10 lĩnh vực chính, mỗi lĩnh vực sẽ có 4.500 nhà máy thông minh vào năm 2025. Những công ty vận hành các nhà máy thông minh sau khi nhận được đầu tư từ Chính phủ cho biết năng suất của họ đã cải thiện 25%, trong khi tỷ lệ mất chức năng giảm 27%.

Bước sang năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực lên sự phục hồi kinh tế của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhờ việc liên tục đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ và nghiên cứu phát triển vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp hàng đầu như: điện tử, ô tô, viễn thông, đóng tàu, hóa chất… Hàn Quốc đã khẳng định vị trí là một trong những nước có ngành điện tử tiêu dùng phát triển nhất thế giới. Hiện nay, thế mạnh của Hàn Quốc là các thiết bị điện thoại thông minh, bảng hiển thị, chip, bộ nhớ, mạch…

Thực tế, Hàn Quốc đã đưa ngành điện tử và công nghệ thông tin trở thành động lực chính cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Định hướng của Chính phủ Hàn Quốc thời gian tới là đưa sản xuất chất bán dẫn trở thành ngành chiến lược quan trọng gắn với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Nhờ hướng đi đúng trong việc áp dụng công nghệ 4.0, sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc liên tục tăng trưởng trong 5 năm gần đây. Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, giai đoạn 2016 - 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc tăng trưởng bình quân 0,97%/năm, từ 102,3 điểm vào năm 2016 tăng lên 106,3 điểm vào năm 2020.

Hàn Quốc xem xét phát hành phiếu giảm giá thúc đẩy tiêu dùng: 
Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đang xem xét nối lại chính sách về phiếu giảm giá thúc đẩy tiêu dùng bị tạm dừng trong thời gian qua. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) sẽ phối hợp với Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) xem xét nối lại chính sách về phiếu giảm giá thúc đẩy tiêu dùng bị tạm dừng trong thời gian qua, chuẩn bị cho việc chuyển đổi cơ chế phòng dịch, khôi phục các lĩnh vực bị thiệt hại lớn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng công bố kế hoạch phát hành phiếu giảm giá về dịch vụ ăn uống, thể thao, điện ảnh, triển lãm, biểu diễn, thể thao chuyên nghiệp khi tỷ lệ tiêm chủng mũi một vaccine ngừa Covid-19 đạt 50% và phiếu giảm giá khách sạn, du lịch, đường sắt khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đã ra mắt Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật và đang xây dựng lộ trình để chuẩn bị chuyển đổi sang giai đoạn mới "Sống chung với Covid-19". Tại cuộc họp trên, các bộ phận liên quan cũng đã thảo luận về việc hỗ trợ tầng lớp yếu thế và có thu nhập thấp. 

Hàn Quốc đã chính thức xóa bỏ hoàn toàn tiêu chuẩn về người phụ thuộc khi xét chi trả trợ cấp sinh kế từ tháng 10/2021, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra ban đầu là từ đầu năm 2022. Theo đó, cho đến hết năm 2021 ở Hàn Quốc sẽ có thêm khoảng 400.000 người được hưởng trợ cấp COVID-19. Hiện số người được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản tính tới tháng 8/2021 là 2,32 triệu người, tương đương 4,48% dân số, trong đó người được hưởng trợ cấp sinh kế là 1,44 triệu người.

Về khoản tiền hỗ trợ 100.000 won (85 USD/người) cho tầng lớp thu nhập thấp, hiện Hàn Quốc đã hoàn tất việc chi trả cho 2,81 triệu người, đạt 95%.
Báo cáo xu hướng kinh tế của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) công bố cùng ngày cho thấy số tiền thanh toán qua thẻ tín dụng tháng 9/2021 tại Hàn Quốc tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục đà tăng sau khi tăng khoảng 7% trong tháng 7 và 8/2021.

Doanh thu của trung tâm thương mại tăng 21,9% so với tháng 9/2020, mức tăng mạnh hơn so với hồi tháng 8/2021, tăng 14,4%. Doanh thu trực tuyến tăng cũng 16,8%.
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 9/2021 đạt 103,8 điểm, tăng 1,3 điểm so với tháng 8/2021. Tuy nhiên, doanh thu tại các cửa hàng giảm giá lại giảm 9,5%, và là tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Doanh số bán ô tô nội địa tại Hàn Quốc giảm 33,3%, xu hướng giảm 7 tháng liên tiếp. MOEF cho biết nền kinh tế Hàn Quốc đang tiếp tục đối mặt với sự bất ổn khi sự sụt giảm trong các lĩnh vực dịch vụ cá nhân kéo dài trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 4 chưa có dấu hiệu chững lại.

Theo đó, mức tăng giá tiêu dùng so với cùng kỳ năm 2020 có thể vượt quá 3% trong tháng 10/2021, cao hơn mục tiêu lạm phát của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) là 2%.
Trong khoảng 3 tháng qua, khu vực Seoul và vùng phụ cận, nơi sinh sống của một nửa dân số Hàn Quốc, đã phải tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội khắc nghiệt nhất, bao gồm các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh và tụ tập đông người.
Thương mại:

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết, xuất khẩu hàng hóa của nước này trong giai đoạn từ ngày 1-20/10/2021 tăng 36,1% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu chip, ô tô và các sản phẩm dầu mỏ toàn cầu tăng mạnh. Theo đó, xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc đạt 34,2 tỷ USD trong giai đoạn từ ngày 1-20/10, tăng so với 25,1 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu trong giai đoạn từ ngày 1-20/10/2021 cũng tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái lên 36,7 tỷ USD, dẫn đến mức thâm hụt thương mại là 2,49 tỷ USD của Hàn Quốc trong thời gian trên.

Theo chủng loại, xuất khẩu chip nhớ, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu ô tô tăng 10,5% trong giai đoạn từ ngày 1-20/10. Xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã tăng 128,7% trong thời gian này nhờ giá dầu vẫn ở mức cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi.

Xuất khẩu- chiếm 50% nền kinh tế Hàn Quốc trong tháng 9/2021 đã tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo dài đà tăng sang tháng thứ 11 liên tiếp. Theo MOTIE, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 9/2021 tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2020 đạt mức cao kỷ lục 55,8 tỷ USD. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt 467,66 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Đây cũng là tháng thứ 11 liên tiếp Hàn Quốc duy trì đà tăng trưởng trong xuất khẩu nhờ doanh số bán ô tô và chip tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi và xu hướng chuyển đổi sang kỹ thuật số.
Trong đó, xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Hàn Quốc trong tháng 9/2021 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay nhờ nhu cầu về chip và màn hình trên thế giới ngày càng tăng cao.

Số liệu thống kê của MOTIE cho biết kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm ICT của Hàn Quốc trong tháng 9/2021 đạt 21,34 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng thời điểm của năm 2020. Đây là mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1996 và cũng là mức cao nhất trong tháng 9 sau khi đạt 20,27 tỷ USD vào năm 2018.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm ICT của Hàn Quốc trong tháng 9/2021 đạt 11,37 tỷ USD, tăng 18,8% so với tháng 9/2020.
Các mặt hàng chip và màn hình được xem là những yếu tố chính thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm ICT của Hàn Quốc trong tháng 9/2021, với xuất khẩu hàng bán dẫn tăng 27,4% so với tháng 9/2020 lên 12,23 tỷ USD -  vượt mốc 10 tỷ USD trong tháng thứ năm liên tiếp.

Nhu cầu mạnh mẽ của thế giới đã khiến xuất khẩu chip nhớ tăng 28,6% lên 7,95 tỷ USD và chip không nhớ tăng 31,7% lên mức cao kỷ lục 3,75 tỷ USD trong tháng 9/2021.

Xuất khẩu màn hình cũng tăng 15,7% so với tháng 9/2020 lên 2,44 tỷ USD nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với điốt phát sáng hữu cơ (OLED) được sử dụng trong điện thoại thông minh và TV.

Trong tháng 9/2021, xuất khẩu các sản phẩm ICT của Hàn Quốc đến thị trường Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, đã tăng 24% so với tháng 9/2020 lên 10,12 tỷ USD.

Xuất khẩu chip của Hàn Quốc sang Trung Quốc tăng 27,7% lên 7,39 tỷ USD trong khi xuất khẩu màn hình tăng 5,5% lên 900 triệu USD.

Xuất khẩu các sản phẩm ICT của Hàn Quốc sang thị trường Việt Nam cũng tăng 15,3% lên 3,59 tỷ USD, trong khi đó xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 27,2% lên 2,58 tỷ USD, và sang thị trường khối Liên minh châu Âu (EU) tăng 11,2% lên 1,09 tỷ USD.

3.2. Dung lượng thị trường
Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của nước này trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 442,37 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2020 do nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa trong nước và toàn cầu hồi phục mạnh.

Nhu cầu nhập khẩu của Hàn Quốc hồi phục ở một số mặt hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh và thực phẩm tiêu dùng trong nước.
Hiện Việt Nam là nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ 4 vào thị trường Hàn Quốc, chiếm 4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Hàn Quốc. Xuất khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam sang Hàn Quốc tiếp tục khả quan như: Hàng điện thoại; Hàng điện tử và linh kiện; Máy móc phụ tùng; Hàng dệt may; Hàng giày dép; Hàng nông, lâm, thủy sản… 
Dữ liệu sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc cho biết, sản xuất công nghiệp của nước này trong 9 tháng đầu năm 2021 phục hồi mạnh mẽ. Do đó, Hàn Quốc tăng nhập khẩu hàng hóa nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến và tiêu dùng nội địa.

Theo cơ quan Hải quan Hàn Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (HS 44) của nước này đạt 2,87 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2020 do nhu cầu tiêu thụ trong nước hồi phục mạnh. Việt Nam là thị trường cung cấp lớn nhất cho Hàn Quốc nhóm mặt hàng này, chiếm thị phần 20,2% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng mã HS 44 của nước này.
Kim ngạch nhập khẩu cao su (HS 40) của Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh, đạt 2,44 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Việt Nam chiếm thị phần là 6%.

Ngoài ra, thị phần một số sản phẩm nông sản từ Việt Nam cũng tăng mạnh như hàng trái cây (HS 08) chiếm 3,4% tỷ trọng, tăng so với 2,8% của cùng kỳ năm 2020...
Hàn Quốc đẩy mạnh nhập khẩu quả xoài Việt Nam: 
Quả xoài Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc đang tăng rất mạnh về lượng và giá trị, nhưng còn chiếm thị phần nhỏ tại thị trường này.

Theo Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc (Kita), nhập khẩu quả xoài của Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021 đạt 19,5 nghìn tấn, trị giá 79,4 triệu USD, tăng 32,2% về lượng và tăng 47,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá xoài nhập khẩu bình quân đạt 4.065,4 USD/tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Hàn Quốc nhập khẩu quả xoài chủ yếu từ thị trường Thái Lan và Peru. Trong 9 tháng năm 2021, nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm 82,5% tổng lượng quả xoài nhâp khẩu. Lượng và trị giá nhập khẩu chủng loại quả xoài từ 2 thị trường này đều tăng mạnh.

Việt Nam là thị trường cung cấp quả xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc. Nhập khẩu quả xoài từ Việt Nam vào Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021 đạt 1,22 nghìn tấn, trị giá 4,8 triệu USD, tăng 38,8% về lượng và tăng 58,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Quả xoài Việt Nam hiện mới chiếm 6,3% tổng lượng nhập khẩu quả xoài của Hàn Quốc. Với tỷ trọng còn thấp như vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây khai thác thị trường quả xoài Hàn Quốc.

Xoài là một trong những loại cây có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam và là 1 trong 6 loại trái cây của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hàn Quốc.
Bảng 5: Nhập khẩu một số mặt hàng theo mã HS của Hàn Quốc 
và thị phần của Việt Nam 9 tháng năm 2021 
	HS
	Nhập khẩu của Hàn Quốc
 9 tháng năm 2021
	Thị phần hàng Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc (%)

	
	Kim ngạch 
(nghìn USD)
	So với 9 tháng 2020 (%)
	9 tháng năm 2020
	9 tháng năm 2021

	Tổng
	    442.373.610 
	28,6
	4,5
	4,0

	'85
	     81.642.581 
	20,8
	10,2
	8,5

	'84
	     52.306.810 
	23,7
	3,3
	3,8

	'62
	       4.302.638 
	7,9
	36,7
	28,4

	'64
	       2.572.728 
	11,0
	34,3
	35,5

	'61
	       3.164.982 
	14,3
	32,2
	27,9

	'44
	       2.873.918 
	30,2
	20,9
	20,2

	'03
	       3.480.087 
	5,1
	12,0
	11,9

	'90
	     16.576.881 
	18,2
	2,1
	2,4

	'94
	       3.134.843 
	17,6
	11,4
	10,3

	'63
	       1.008.842 
	-16,5
	20,3
	28,0

	'39
	     10.573.144 
	27,1
	2,3
	2,6

	'52
	          933.945 
	42,8
	22,9
	25,8

	'87
	     16.122.640 
	30,2
	1,1
	1,2

	'72
	     13.748.289 
	64,6
	1,5
	1,3

	'16
	          730.432 
	4,9
	19,7
	21,2

	'40
	       2.447.307 
	28,0
	4,9
	6,0

	'73
	       5.288.842 
	16,0
	2,3
	2,7

	'76
	       5.941.972 
	41,6
	3,1
	2,3

	'74
	       6.616.927 
	81,7
	1,4
	2,0

	'42
	       2.937.789 
	27,2
	4,9
	3,9

	'54
	          778.636 
	22,6
	10,9
	14,0

	'83
	          724.591 
	25,0
	13,7
	13,5

	'09
	          744.372 
	21,0
	9,8
	10,3

	'38
	       6.709.137 
	17,0
	1,1
	1,1

	'20
	          981.463 
	8,6
	7,4
	7,4

	'89
	       2.246.089 
	8,2
	0,7
	3,2

	'59
	          361.884 
	18,4
	19,3
	19,0

	'55
	          510.202 
	15,0
	12,3
	13,2

	'28
	       7.683.716 
	51,7
	1,0
	0,9

	'07
	          595.110 
	20,7
	10,0
	9,9

	'08
	       1.514.043 
	14,2
	2,8
	3,4

	'68
	       1.159.762 
	18,8
	3,9
	4,5

	'65
	          190.218 
	24,0
	25,6
	26,5

	'95
	       2.146.649 
	29,7
	2,2
	2,3

	'15
	       1.674.874 
	59,0
	0,8
	2,4


Nguồn: Cơ quan Hải quan Hàn Quốc
 4. Kết luận và kiến nghị

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý 3/2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 20,7 tỷ USD, tăng 15,8% so với quý trước và tăng 17,7% so với quý 3/2020. Trong quý 3/2021, Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc 9,36 tỷ USD, tăng so với mức nhập siêu 7,58 tỷ USD trong quý 2/2021 và tăng so với mức nhập siêu 6,86 tỷ USD của quý 3/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt 56,4 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc đạt 24,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng mạnh so với mức nhập siêu 18,55 tỷ USD của cùng kỳ năm 2020. 
Nguyên nhân là do nhập siêu một số mặt hàng có kim ngạch lớn nhất sang thị trường Hàn Quốc ở mức cao như: Kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang thị trường Hàn Quốc giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020, trong khi kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Hàn Quốc lại tăng đến 61,9%, dẫn đến nhập siêu riêng mặt hàng này lên đến 2,66 tỷ USD.
Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang thị trường Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020, đóng góp vào 30,7% trong mức tăng kim ngạch xuất khẩu và chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, trị giá nhập khẩu riêng mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam từ Hàn Quốc lên tới 14,5 tỷ USD, chiếm tới 35,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc. Mặt hàng này nhập siêu tới 11,95 tỷ USD. 
+  Kiến nghị về  xu hướng tiêu dùng của người Hàn Quốc hiện nay:
Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, giai đoạn 2016 - 2020, nhập khẩu hàng hóa của Hàn Quốc tăng trưởng bình quân 4,2%/năm, từ mức thấp nhất 406,06 tỷ USD năm 2016 tăng lên 467,54 tỷ USD năm 2020.

Hàn Quốc tăng nhập khẩu hầu hết các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 và trong 9 tháng đầu năm 2021, bất chấp diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, nhập khẩu các mặt hàng trên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc. Điều này có thể thấy Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa cho Hàn Quốc.

Nền kinh tế Hàn Quốc phục hồi tốt nhờ được hỗ trợ bởi ngành sản xuất công nghiệp hiện đại, giúp xuất khẩu hàng hóa của nước này tăng trưởng khả quan. Sự phục hồi kinh tế của Hàn Quốc giúp nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và thực phẩm tăng cao. Đây là cơ hội để Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hàng dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; gỗ và sản phẩm từ gỗ; hàng thủy sản; giày dép các loại; xơ, sợi dệt các loại …

Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt thời cơ cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong tình hình mới.

Báo cáo nhận định, đánh giá tình hình phục vụ công tác QLNN; không nhằm mục đích  tuyên truyền, công bố thông tin, đề nghị không phổ biến
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